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 Báo cáo Nghiên cứu tóm tắt kinh tế xã hội 

và đoàn kết ở Việt Nam  

   Tháng Một 2026  

 

 Khái niệm kinh tế xã hội và đoàn kết (SSE) có sự tương 
thích chặt chẽ với khái niệm của Việt Nam về kinh tế tập 
thể, bao gồm hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và  tổ hợp 
tác. 

 Tại Việt Nam, các chủ thể của kinh tế xã hội và đoàn kết 
bao gồm các tổ chức, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, 
hiệp hội, doanh nghiệp xã hội và các nhóm tự lực không 
chính thức. Trong đó, hợp tác xã giữ vai trò trung tâm, 
với nòng cốt là Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (VCA) là tổ 
chức đại diện và là một trong  đối tác ba bên của ILO. 

 Mặc dù Việt Nam chưa có một khung pháp lý bao quát 
toàn bộ theo khái niệm nền kinh tế xã hội và đoàn kết, 
các tổ chức thuộc kinh tế xã hội và đoàn kết hiện đang 
được điều chỉnh và hỗ trợ bởi một hệ thống luật và nghị 
định quốc gia tương đối toàn diện, liên tục được hoàn 
thiện và phát triển. 

 Các tổ chức kinh tế xã hội và đoàn kết tại Việt Nam có 
đóng góp đáng kể vào tạo việc làm và thúc đẩy phát 
triển bền vững, đặc biệt đối với phụ nữ,  đồng bào dân 
tộc thiểu số và cư dân nông thôn. Tuy nhiên, các tổ chức 
này vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm 
hạn chế về tiếp cận tài chính, năng lực tổ chức, mức độ 
gắn kết chính sách còn chưa cao, cũng như thiếu hụt 
việc làm thỏa đáng, nhất là trong các hợp tác xã và các  
tổ hợp tác quy mô nhỏ. 

Bản Báo cáo nghiên cứu tóm tắt này phân tích các đặc điểm 
chính của nền kinh tế xã hội và đoàn kết  tại Việt Nam, nhấn 
mạnh những đóng góp của kinh tế xã hội và đoàn kết đối 
với việc làm thỏa đáng và phát triển bền vững. Báo cáo trình 
bày các khuôn khổ pháp lý, thể chế và chính sách liên quan, 
đồng thời xác định các lộ trình nhằm thúc đẩy sự phát triển 
hơn nữa của kinh tế xã hội và đoàn kết. 

Nền kinh tế xã hội và đoàn kết trong 

bối cảnh Việt Nam 

Mặc dù thuật ngữ kinh tế xã hội và đoàn kết chưa được xác 
lập như một khái niệm pháp lý chính thức tại Việt Nam, các 
thực tiễn và hình thức tổ chức phản ánh các giá trị cốt lõi 
của kinh tế xã hội và đoàn kết lại hiện diện rộng rãi. Trong 
bối cảnh đó, kinh tế tập thể đóng vai trò là khuôn khổ quốc 
gia chủ đạo điều chỉnh và định hình các tổ chức này. 

Về mặt lịch sử, các hoạt động nhằm cung cấp các giải 
pháp xã hội bền vững bắt đầu phát triển mạnh sau khi 

chính sách Đổi Mới được ban hành năm 1986. Chính sách 
này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng khi thừa nhận 
nền kinh tế nhiều thành phần, cho phép các hình thức sở 
hữu và hoạt động kinh tế đa dạng cùng tồn tại dưới sự quản 
lý của Nhà nước. Qua đó, chính sách Đổi Mới đã tạo điều 
kiện cho các cá nhân và cộng đồng tham gia chủ động hơn 
vào việc đáp ứng các nhu cầu xã hội và phát triển sinh kế. 

Tuy nhiên, kinh tế xã hội và đoàn kết  ở Việt Nam không 
phải là một nội dung mới. Nguồn gốc của nó có thể truy 
nguyên từ các giá trị văn hóa truyền thống, dựa trên các tập 
quán cộng đồng và tinh thần tương trợ tập thể. Trong nhiều 
thế hệ, các cộng đồng làng xã đã thực hành trách nhiệm 
chung và hỗ trợ lẫn nhau thông qua các hình thức như đổi 
công (trao đổi lao động), tương thân tương ái (đoàn kết và 
giúp đỡ lẫn nhau), quản lý cộng đồng đối với thủy lợi và đất 
đai, cũng như sự hỗ trợ của dòng họ trong giáo dục và sinh 
kế. Những thực tiễn này phản ánh rõ các nguyên tắc đoàn 

Những điểm chính 
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kết và hợp tác – chính là nền tảng của kinh tế xã hội và đoàn 
kết. 

Các giá trị trên sau đó được củng cố và phát triển trong tư 
tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người từ năm 1927 đã mô 
tả hợp tác xã như một mô hình dựa trên quyền làm chủ dân 
chủ của thành viên, sở hữu tập thể và lợi ích chung. Sau khi  
Việt  Nam giành được độc lập, hợp tác xã được thúc đẩy như 
một trụ cột quan trọng của phát triển nông thôn và tăng 
cường đoàn kết xã hội. 

Dựa trên những nền tảng lịch sử và văn hóa này, khung 
hiến pháp của Việt Nam công nhận kinh tế tập thể là một 
bộ phận quan trọng của nền kinh tế quốc gia, phù hợp chặt 
chẽ với các nguyên tắc của kinh tế xã hội và đoàn kết. Hiến 
pháp sửa đổi năm 20205  xác định kinh tế tập thể là một 
trong bốn khu vực kinh tế chủ yếu, với các đặc trưng cốt lõi 
như sự tham gia tự nguyện của thành viên, góp vốn và tư 
liệu sản xuất, quản lý tập thể theo nguyên tắc dân chủ và 
bình đẳng, cũng như phân phối lợi ích gắn với mức độ đóng 
góp về vốn, lao động hoặc dịch vụ.1 

 Định nghĩa của ILO về kinh tế xã hội và đoàn kết   

Theo Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), kinh tế xã hội và đoàn kết 
bao gồm các doanh nghiệp, tổ chức và các chủ thể khác tham 
gia vào các hoạt động kinh tế, xã hội và môi trường nhằm phục 
vụ lợi ích tập thể và/hoặc lợi ích chung. Các chủ thể này được xây 
dựng trên các nguyên tắc hợp tác tự nguyện và tương trợ; quản 
trị dân chủ và/hoặc có sự tham gia; tự chủ và độc lập; cũng như 
ưu tiên con người và mục tiêu xã hội hơn là vốn trong việc phân 
phối và sử dụng thặng dư, lợi nhuận và tài sản. 
Các tổ chức kinh tế xã hội và đoàn kết hướng tới tính bền vững 
và tồn tại lâu dài, đồng thời thúc đẩy quá trình chuyển đổi từ khu 
vực kinh tế phi chính thức sang khu vực kinh tế chính thức và 
hoạt động trong mọi lĩnh vực của nền kinh tế. Trong thực tiễn, 
các tổ chức này hiện thực hóa một hệ giá trị cốt lõi gắn với chăm 
lo cho con người và hành tinh, bình đẳng và công bằng, tính phụ 
thuộc lẫn nhau, tự quản, minh bạch và trách nhiệm giải trình, 
qua đó góp phần đạt được việc làm bền vững và sinh kế ổn định. 
Tùy theo bối cảnh quốc gia, kinh tế xã hội và đoàn kết có thể bao 
gồm các hợp tác xã, hiệp hội, tổ chức tương hỗ, quỹ, doanh 
nghiệp xã hội, nhóm tự lực và các hình thức tổ chức khác hoạt 
động phù hợp với các giá trị và nguyên tắc của kinh tế xã hội và 
đoàn kết.  

Nghị quyết của ILO về việc làm bền vững và nền kinh tế đoàn kết xã hội, 
2022. 

Nền kinh tế tập thể của Việt Nam phản ánh rõ nét các 
nguyên tắc cốt lõi của kinh tế xã hội và đoàn kết , bao gồm 

 
1 Cơ quan Lý luận Chính trị Việt Nam. Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Năm 

2022 

tính tự nguyện, quản trị dân chủ và lấy lợi ích của thành viên 
làm trung tâm. Trong khuôn khổ này, các chủ thể nòng cốt 
bao gồm tổ hợp tác, hợp tác xã – trong đó có hợp tác xã 
nông nghiệp và quỹ tín dụng nhân dân – và liên hiệp hợp 
tác xã. Việt Nam tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, 
bao trùm các hình thức tổ chức từ mức độ hợp tác thấp đến 
cao, như được trình bày trong Bảng 1. 

 Bảng 1: Các hình thức kinh tế tập thể ở Việt Nam 

Hình thức Tình trạng pháp 
lý 

Thành viên Đặc điểm chính 

Tổ hợp 
tác/nhóm 
hợp tác 

Không có tư cách 
pháp nhân (dựa 
trên hợp đồng hợp 
tác) 

Ít nhất 2 
thành viên 
(cá nhân 
hoặc hộ gia 
đình) 

Hình thức đơn 
giản nhất của kinh 
tế tập thể; các 
thành viên góp 
vốn và lao động; 
thường là bước 
chuyển tiếp lên 
hợp tác xã 

Hợp tác xã Có tư cách pháp 
nhân theo Luật Hợp 
tác xã (2023) 

Tối thiểu 5 
thành viên 
(cá nhân 
hoặc pháp 
nhân) 

Đơn vị nòng cốt 
của kinh tế tập 
thể; quản trị dân 
chủ; tham gia kinh 
tế tích cực 

Nguồn: Liên minh Hợp tác xã Việt Nam VCA, Sách trắng Hợp tác xã 2024 

Ở cấp độ hợp tác ban đầu, tổ hợp tác là hình thức đơn 
giản nhất của kinh tế tập thể tại Việt Nam. Đây là các 
nhóm tự nguyện gồm ít nhất hai thành viên, cùng góp vốn 
và lao động để thực hiện các hoạt động kinh tế cụ thể mang 
lại lợi ích chung. Mặc dù có chung một số đặc điểm với hợp 
tác xã – như sở hữu tập thể, hợp tác dân chủ và trách nhiệm 
chung –  tổ hợp tác khác biệt ở chỗ không có tư cách pháp 
nhân. 

Năm 2023, cả nước có khoảng 72.183 tổ hợp tác2, chủ yếu 
hoạt động trong các lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, thủ 
công mỹ nghệ và dịch vụ quy mô nhỏ. Các tổ hợp tác này 
thường đóng vai trò là hình thức chuyển tiếp giữa sản xuất 
hộ gia đình riêng lẻ và hợp tác xã được đăng ký chính thức, 
qua đó đóng góp quan trọng vào sinh kế nông thôn và hợp 
tác kinh tế ở địa phương. ILO đã hỗ trợ kỹ thuật xây dựng 
Nghị định hính thức hóa các tổ hợp tác, thông qua hỗ trợ 
kỹ thuật, phát triển các công cụ đào tạo và giải pháp số phù 
hợp, nhằm tạo điều kiện cho việc chuyển đổi sang hợp tác 
xã đăng ký chính thức, giúp các chủ thể tiếp cận tư cách 
pháp lý, an sinh xã hội và các nguồn lực tài chính. 

2 Liên minh HTX Việt Nam, 2024 

https://www.ilo.org/resource/ilc/110/resolution-concerning-decent-work-and-social-and-solidarity-economy
https://en.tapchicongsan.org.vn/web/english/economy/detail/-/asset_publisher/mqd1ARxqSObP/content/developing-collective-economy-and-cooperatives-an-inevitable-need-for-viet-nam?utm_source=perplexity
https://en.vca.org.vn/upload/2024%20ANNUAL%20REPORT.pdf
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Hợp tác xã là trụ cột của nền kinh tế tập thể Việt Nam. 
Các hợp tác xã được hình thành trên cơ sở tự nguyện, tương 
trợ, quản trị dân chủ và sự tham gia kinh tế tích cực của các 
thành viên, đồng thời hoạt động với tư cách pháp nhân 
theo Luật Hợp tác xã (2023). Thông qua việc tổ chức sản 
xuất, kinh doanh và cung ứng hàng hóa, dịch vụ, hợp tác xã 
góp phần cải thiện sinh kế, tăng cường khả năng chống 
chịu của cộng đồng và thúc đẩy phát triển bao trùm. Trong 
lịch sử, mô hình hợp tác xã đã liên tục thích ứng qua các 
giai đoạn chiến , phát triển , tái thiết và cải cách, phản ánh 
vai trò bền vững của nó trong tiến trình phát triển kinh tế – 
xã hội của Việt Nam. 

 Nghiên cứu điển hình: Sự phát triển của hợp tác xã ở 
Việt Nam 

Hợp tác xã đầu tiên tại Việt Nam được chính thức thành lập năm 
1948 với Hợp tác xã Sản xuất Thủ công mỹ nghệ Dân Chu, mở 
đầu cho sự phát triển của phong trào hợp tác xã trong giai đoạn 
1948–1950. Trong giai đoạn 1955–1975, các hợp tác xã đóng vai 
trò quan trọng trong bảo đảm sản xuất lương thực, hỗ trợ quân 
sự  và cộng đồng địa phương, và tiếp tục góp phần vào công 
cuộc xây dựng lại đất nước sau chiến tranh. 

Tuy nhiên, quy mô và vai trò của hợp tác xã suy giảm đáng kể 
sau khi chính sách Đổi Mới được ban hành năm 1986, khi các hợp 
tác xã bị giải thể và đất đai được phân bổ cho các hộ nông dân 
nhỏ. Các mô hình hợp tác xã trước đây,  đã gặp nhiều thách thức 
trong việc thích ứng với các điều kiện kinh tế mới. 

Mô hình hợp tác xã hiện nay được định hình trên nền tảng cải 
cách Đổi Mới, kế thừa những bài học từ quá khứ và phù hợp hơn 
với các nguyên tắc hợp tác xã của Liên minh Hợp tác xã Quốc tế 
(ICA) cũng như Khuyến nghị số 193 của ILO về Thúc đẩy Hợp tác 
xã (2002).  

Ngày nay, quy mô và cơ cấu của phong trào hợp tác xã 
phản ánh rõ quá trình phát triển và thích ứng này. Năm 
2024, Việt Nam ước tính có 33.557 hợp tác xã, trong đó 
22.415 là hợp tác xã nông nghiệp và 11.142 là hợp tác xã 
phi nông nghiệp3. 

Các hợp tác xã nông nghiệp chủ yếu hoạt động trong lĩnh 
vực nông nghiệp và các ngành liên quan, hỗ trợ thành viên 
thông qua việc cung ứng đầu vào, tổ chức mua chung, cũng 
như áp dụng các công cụ số và công nghệ cao trong sản 
xuất và quản lý. Nhiều hợp tác xã đã được tích hợp vào 
chuỗi giá trị và tham gia xây dựng thương hiệu tập thể, qua 

 
3  VCA, Sách trắng về Hợp tác xã (tr.9, 2024) 
4 Luật Các tổ chức tín dụng (2024) 

đó nâng cao chất lượng sản phẩm và khả năng tiếp cận thị 
trường.  

  Hình 1: Phân bố hợp tác xã theo ngành, 2024 

 
Nguồn: VCA, Sách trắng Hợp tác xã 2024. 

Các hợp tác xã phi nông nghiệp hoạt động trong nhiều 
lĩnh vực, bao gồm công nghiệp quy mô nhỏ và thủ công mỹ 
nghệ, thương mại và dịch vụ, giao thông vận tải, xây dựng 
và quản lý môi trường. Thông qua các hoạt động này, các 
hợp tác xã phi nông nghiệp góp phần đa dạng hóa nền kinh 
tế địa phương, tạo việc làm và đáp ứng các nhu cầu thiết 
yếu của cộng đồng. Sự phân bố các hợp tác xã theo lĩnh vực 
hoạt động chính được trình bày trong Hình 1, cho thấy các 
hợp tác xã nông nghiệp vẫn chiếm ưu thế, với khoảng 67% 
tổng số hợp tác xã trên cả nước. 

Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) là hình thức hợp tác xã 
tài chính. Theo Luật Các tổ chức tín dụng, QTDND được 
định nghĩa là “tổ chức tín dụng do pháp nhân, cá nhân, hộ 
gia đình tự nguyện thành lập với mục đích chính là hỗ trợ 
lẫn nhau trong sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt” 4. Tính 
đến năm 2023, Việt Nam có 1.181 QTDND, hoạt động dựa 
trên các nguyên tắc của kinh tế xã hội và đoàn kết, bao gồm 
tư cách thành viên tự nguyện, tương trợ lẫn nhau và quản 
trị dân chủ trong cung cấp dịch vụ tài chính5. Với quy mô và 
mức độ vốn hóa lớn hơn so với đa số hợp tác xã phi nông 
nghiệp, QTDND đóng vai trò quan trọng trong việc cung 
cấp dịch vụ tiết kiệm và tín dụng cho các nhà sản xuất nhỏ 
và hộ gia đình, qua đó thúc đẩy tài chính bao trùm, phát 
triển kinh tế địa phương và an sinh xã hội, đồng thời hỗ trợ 
quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế phi chính thức sang nền 
kinh tế chính thức. 

5 VCA, Sách trắng về Hợp tác xã (tr.9, 2024) 

https://faolex.fao.org/docs/pdf/vie223478.pdf
https://normlex.ilo.org/dyn/nrmlx_en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID%2CP12100_LANG_CODE:312531%2Cen
https://normlex.ilo.org/dyn/nrmlx_en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID%2CP12100_LANG_CODE:312531%2Cen
https://en.vca.org.vn/annual-report-2024-a558.html
https://vbma.org.vn/storage/legal-documents/October2024/Law%20of%20credit%20institutions.pdf?utm_source=perplexity
https://en.vca.org.vn/upload/2024%20ANNUAL%20REPORT.pdf
https://en.vca.org.vn/annual-report-2024-a558.html
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Ở cấp độ tổ chức cao hơn, liên hiệp hợp tác xã được thành 
lập bởi ít nhất hai hợp tác xã, nhằm tạo điều kiện cho phối 
hợp hoạt động, cung cấp dịch vụ chung và tăng cường liên 
kết thị trường. Tính đến cuối năm 2024, cả nước có 141 liên 
hiệp hợp tác xã, trong đó hơn một nửa trong số đó có hoạt 
động hiệu quả và góp phần thúc đẩy hội nhập kinh tế khu 
vực6. Mặc dù các liên hiệp hợp tác xã đại diện cho mức độ 
liên kết cao nhất, hợp tác xã vẫn là chủ thể trung tâm của 
nền kinh tế tập thể. 

Tại Việt Nam, hợp tác xã, cùng với Quỹ tín dụng nhân 
dân, là các hình thức phù hợp nhất với các nguyên tắc của 
kinh tế xã hội và đoàn kết, khi kết hợp tư cách thành viên 
tự nguyện, tương trợ lẫn nhau, quản trị dân chủ và sự tham 
gia kinh tế tích cực. Tổ hợp tác chia sẻ nhiều đặc điểm tương 
đồng nhưng thiếu tư cách pháp nhân, trong khi các hiệp 
hội nhấn mạnh sự tham gia và mục tiêu xã hội, với mức độ 
tham gia vào hoạt động kinh tế thấp hơn. Bên cạnh các hình 
thức kinh tế tập thể cốt lõi này, nhiều tổ chức khác cũng 
chia sẻ các giá trị và nguyên tắc của kinh tế xã hội và đoàn 
kết, với quy mô và mức độ đa dạng được trình bày trong 
Bảng 2. 

Ngoài khu vực kinh tế tập thể, các hiệp hội, doanh nghiệp 
xã hội và các nhóm tự lực cũng thể hiện các giá trị kinh tế 
xã hội và đoàn kết ở những mức độ khác nhau. Đặc biệt, 
các hiệp hội có lịch sử thể chế lâu đời tại Việt Nam. Trong 
lịch sử, nhiều làng xã đã hình thành các hội nghề nghiệp và 
nhóm thợ thủ công, trong khi các thương nhân tổ chức theo 
các quy tắc chung nhằm ổn định sản xuất; song song với đó 
là sự tồn tại của các hội đồng dòng họ và các nhóm dựa vào 
cộng đồng khác. Theo thời gian, những hình thức này đã 
phát triển thành nhiều loại hiệp hội khác nhau, bao gồm 
hiệp hội cứu trợ, thương mại, nông nghiệp và giáo dục. 

Ngày nay, các hiệp hội chiếm một bộ phận lớn và đa 
dạng trong bức tranh kinh tế xã hội và đoàn kết, với 
trọng tâm là sự tham gia, đoàn kết và lợi ích công cộng hơn 
là lợi nhuận. Theo Nghị định số 126/2024/NĐ-CP (ngày 
08/10/2024), hiệp hội được định nghĩa là tổ chức hoạt động 
thường xuyên, không vì mục đích lợi nhuận, nhằm bảo vệ 
quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ hợp tác lẫn 
nhau và góp phần phát triển kinh tế – xã hội. Trong những 
thập kỷ gần đây, hàng nghìn hiệp hội mới đã được thành 

 
6 VCA, Sách trắng về Hợp tác xã (tr.10, 2024) 
7 Báo Chính Phủ. (2022). Tăng cường quản lý nhà nước các quỹ xã hội, quỹ từ 

thiện. 
8 Con số này dựa trên số liệu hành chính của Bộ LĐTBXH và đề cập đến các 

doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc sở hữu của các cá nhân có hoàn 

lập, phần lớn có quy mô nhỏ và phạm vi hoạt động hạn chế. 
Tính đến năm 2021, cả nước có 93.425 hiệp hội, trong đó 
571 hiệp hội hoạt động ở cấp quốc gia hoặc liên tỉnh, còn 
lại chủ yếu hoạt động ở cấp địa phương7.  

 Bảng 2: Các loại hình và số lượng thực thể tại Việt 
Nam có chung một số giá trị và nguyên tắc của 
kinh tế xã hội và đoàn kết 

Loại thực thể 
Số thực 
thể Nguồn 

 
Hợp tác xã nông nghiệp 

22,415 
VCA, Sách trắng về Hợp 
tác xã, tr. 9, 2024  

 

Hợp tác xã phi nông nghiệp 
11,142 

VCA, Sách trắng về Hợp 
tác xã, tr.9, 2024  

 

Tổ hợp tác 
72,183 

VCA, Sách trắng về Hợp 
tác xã, tr.10, 2024  

 

Quỹ tín dụng nhân dân 
1,181 

VCA, Sách trắng về Hợp 
tác xã, tr.9, 2024  

 

Hiệp hội 93,425 Báo Chính Phủ. 2022  

 

Doanh nghiệp xã hội 
700 

Cổng thông tin quốc gia 
về đăng ký doanh 
nghiệp, 2023  

 

Doanh nghiệp do cá nhân 
có hoàn cảnh khó khăn làm 
chủ 

16,500 Bộ LĐTBXH, quản trị 
viên dữ liệu8 

 

Doanh nghiệp đóng góp 
cho các mục tiêu xã hội và 
môi trường 

18,600 
Tổng cục Thống kê; Hội 
đồng Anh, 20179 

 

Nhóm tự lực Không có 
thông 
tin/số liệu 

Không có  

Lưu ý: Đường dẫn liên kết được trích dẫn trong trường hợp có nguồn dữ 
liệu công khai. Đối với các số liệu dựa trên dữ liệu hành chính hoặc ước tính 
chưa có cơ sở dữ liệu công khai, nguồn được trích dẫn trực tiếp trong văn 
bản hoặc chú thích. 

Doanh nghiệp xã hội là một hiện tượng tương đối mới 
tại Việt Nam. Các doanh nghiệp này được chính thức công 
nhận từ năm 2014 theo Luật Doanh nghiệp/số 68,  cho phép 
doanh nghiệp đăng ký là doanh nghiệp xã hội nếu theo 
đuổi mục tiêu xã hội và/hoặc môi trường và tái đầu tư phần 
lớn lợi nhuận cho các mục tiêu đó. 

Tính đến năm 2023, khoảng 700 doanh nghiệp đã đăng ký 
chính thức với tư cách là doanh nghiệp xã hội. Tuy nhiên, 
số lượng các doanh nghiệp có tiềm năng đáp ứng tiêu chí 

cảnh dễ bị tổn thương. Dữ liệu không được phân tách theo hình thức 
pháp lý, lĩnh vực hoặc loại lỗ hổng. 

9 Ước tính sử dụng dữ liệu doanh nghiệp TCTK và tỷ lệ giả định (1,1%) 
doanh nghiệp vừa và nhỏ với các mục tiêu xã hội hoặc môi trường, dựa 
trên Hội đồng Anh (2017). Vì không có phân loại chính thức nào tồn tại, 
ước tính này chỉ mang tính biểu thị. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Nghi-dinh-126-2024-ND-CP-quy-dinh-to-chuc-hoat-dong-va-quan-ly-hoi-627038.aspx
https://en.vca.org.vn/annual-report-2024-a558.html
https://baochinhphu.vn/tang-cuong-quan-ly-nha-nuoc-cac-quy-xa-hoi-quy-tu-thien-102221007150049621.htm
https://baochinhphu.vn/tang-cuong-quan-ly-nha-nuoc-cac-quy-xa-hoi-quy-tu-thien-102221007150049621.htm
https://en.vca.org.vn/annual-report-2024-a558.html
https://en.vca.org.vn/annual-report-2024-a558.html
https://en.vca.org.vn/upload/2024%20ANNUAL%20REPORT.pdf
https://en.vca.org.vn/upload/2024%20ANNUAL%20REPORT.pdf
https://en.vca.org.vn/upload/2024%20ANNUAL%20REPORT.pdf
https://en.vca.org.vn/upload/2024%20ANNUAL%20REPORT.pdf
https://en.vca.org.vn/annual-report-2024-a558.html
https://en.vca.org.vn/annual-report-2024-a558.html
https://baochinhphu.vn/tang-cuong-quan-ly-nha-nuoc-cac-quy-xa-hoi-quy-tu-thien-102221007150049621.htm
https://dangkykinhdoanh.gov.vn/en/Pages/default.aspx
https://dangkykinhdoanh.gov.vn/en/Pages/default.aspx
https://dangkykinhdoanh.gov.vn/en/Pages/default.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Law-No-68-2014-QH13-on-enterprises-267036.aspx
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này được cho là cao hơn đáng kể, do tỷ lệ đăng ký còn thấp 
và các cơ chế ưu đãi hiện hành còn hạn chế. 

Mặc dù các tổ chức chia sẻ các giá trị của kinh tế xã hội và 
đoàn kết  tại Việt Nam rất đa dạng, các tổ chức này vẫn phải 
đối mặt với những thách thức chung làm hạn chế tiềm năng 
phát triển. Tăng trưởng kinh tế nhanh chóng đã gia tăng 
cạnh tranh và áp lực thị trường, khiến các tổ chức kinh tế 
xã hội và đoàn kết gặp khó khăn khi cạnh tranh với các 
doanh nghiệp lớn, định hướng lợi nhuận, đặc biệt trong 
tiếp cận vốn và thị trường. Bên cạnh đó, khung pháp lý còn 
phân mảnh và mức độ hiển thị chính sách thấp làm giảm 
hiệu quả hỗ trợ, trong khi nhiều tổ chức mới thành lập hoặc 
quy mô nhỏ còn hạn chế về năng lực quản lý và quản trị. 
Những thách thức này cho thấy nhu cầu cấp thiết về tăng 
cường gắn kết và nhất quán chính sách đối với kinh tế xã 
hội và đoàn kết. 

Đóng góp cho việc làm  thỏa đáng và 

phát triển bền vững 

Các tổ chức kinh tế xã hội và đoàn kết góp phần tạo việc 
làm thỏa đáng thông qua tạo việc làm trực tiếp, thúc đẩy 
chính thức hóa các hoạt động kinh tế và tăng cường đối 
thoại xã hội. Tại Việt Nam, các hợp tác xã có hơn 7 triệu 
thành viên, trực tiếp sử dụng khoảng 2,5 triệu lao động 
thường xuyên, đồng thời hỗ trợ sinh kế của khoảng 2 triệu 
người khác một cách gián tiếp, đặc biệt tại các khu vực nông 
thôn và miền núi10. Các hợp tác xã góp phần tạo thu nhập 
ổn định, cung ứng các dịch vụ phù hợp với nhu cầu của 
thành viên và nâng cao mức sống. Doanh nghiệp xã hội 
cũng đóng vai trò quan trọng thông qua việc tạo việc làm 
và đào tạo nghề cho các nhóm dễ bị tổn thương, bao gồm 
người khuyết tật và người dân tộc thiểu số. Tổng thể, 
những đóng góp này phù hợp và hỗ trợ các ưu tiên của 
Khung chương trình Quốc gia về Việc làm Thỏa đáng tại Việt 
Nam 2022–2026.  

 
10 Quan hệ đối tác ICA-EU: Lập bản đồ – Các số liệu chính Báo cáo quốc gia: 

Việt Nam (2021)  

 Nghiên cứu điển hình: Hợp tác xã Tơ lụa Cổ Chất  

Hợp tác xã Tơ lụa Cổ Chất được thành lập năm 2021 bởi 11 hộ 
dệt, hiện tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 20 lao động và 
tổ chức sản xuất, tiếp thị theo hình thức tập thể cho các hộ thành 
viên. Hợp tác xã ra đời trong bối cảnh đại dịch COVID-19 nhằm 
duy trì sản xuất và ổn định đầu ra khi nhu cầu địa phương và khả 
năng di chuyển bị gián đoạn. Các hoạt động chính bao gồm dệt 
và  xử lý lụa, với sản phẩm được phân phối thông qua các kênh 
thương mại điện tử do hợp tác xã và các thành viên trực tiếp 
quản lý. 

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN), 2021 

Các tổ chức kinh tế xã hội và đoàn kết  vận hành dựa 
trên cơ chế quản trị dân chủ nhằm chia sẻ kết quả một 
cách công bằng. Trong hợp tác xã, điều này thường được 
thể hiện thông qua việc phân bổ thặng dư vào các quỹ dự 
trữ và hoàn trả bảo trợ gắn với giao dịch của thành viên, với 
giới hạn hoặc không có lợi nhuận trên vốn. Những cơ chế 
này góp phần giảm chênh lệch thu nhập, mở rộng khả năng 
tiếp cận dịch vụ và tham gia ra quyết định, đồng thời tăng 
cường sự tham gia và vai trò lãnh đạo của các nhóm ít được 
đại diện, bao gồm phụ nữ. 

 Nghiên cứu điển hình: KOTO (Biết một, dạy một)  

KOTO là một doanh nghiệp xã hội được thành lập năm 1999 
nhằm hỗ trợ thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận thị 
trường lao động trong lĩnh vực khách sạn. KOTO triển khai 
chương trình đào tạo được công nhận kéo dài 24 tháng, kết hợp 
đào tạo nghề với tiếng Anh, công nghệ thông tin, kỹ năng sống 
và cố vấn cá nhân. Chương trình được triển khai tại Trường Mơ 
ước của KOTO ở Bắc Ninh và nhà hàng đào tạo tại Hà Nội, nơi 
học viên luân phiên thực hành tại nơi làm việc có giám sát. Kể từ 
khi thành lập, gần 1.700 học viên đã tốt nghiệp, và KOTO báo cáo 
100% học viên có việc làm sau khi hoàn thành chương trình, với 
cựu học viên hiện đang làm việc tại 14 quốc gia.  

Nguồn: Trang web chính thức của KOTO, 2025 

Trong bối cảnh khủng hoảng, các tổ chức kinh tế xã hội 
và đoàn kết  đóng vai trò quan trọng trong việc tăng 
cường khả năng chống chịu của địa phương bằng cách 
bảo đảm sinh kế, ổn định thu nhập và hỗ trợ phục hồi 
kinh tế. Tại Việt Nam, các hợp tác xã giúp cộng đồng hấp 
thụ các cú sốc kinh tế thông qua việc tập hợp nguồn lực, 
thúc đẩy tương trợ và duy trì việc làm. Trong các cuộc 
khủng hoảng trước đây, bao gồm suy thoái kinh tế toàn 

https://coops4dev.coop/sites/default/files/2021-02/Vietnam%20Key%20Figures%20National%20Report.pdf
https://coops4dev.coop/sites/default/files/2021-02/Vietnam%20Key%20Figures%20National%20Report.pdf
https://en.vietnamplus.vn/co-chat-villagers-work-to-keep-silk-craft-alive-post205030.vnp
https://www.koto.com.au/about-us/who-we-are
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cầu năm 2008 và đại dịch COVID-19, các hợp tác xã đã 
góp phần bảo vệ việc làm và thúc đẩy phục hồi, đặc biệt 
ở khu vực nông thôn. Sau các cú sốc gần đây, như cơn 
bão Yagi năm 2024, nhiều hợp tác xã nông nghiệp đã hỗ 
trợ khôi phục sinh kế và sản xuất thông qua tăng cường 
liên kết chuỗi giá trị và đào tạo phòng ngừa rủi ro. 

 Nghiên cứu điển hình: Dự án YOUCOOL – Thanh niên 
và chuyển đổi số trong hợp tác xã 

Dự án YOUCOOL là một sáng kiến kéo dài ba năm, được khởi 
xướng năm 2024 bởi Liên minh Hợp tác xã Việt Nam với sự hỗ 
trợ của Liên minh châu Âu. Dự án thúc đẩy sự tham gia của thanh 
niên trong hợp tác xã thông qua đào tạo kỹ năng số, hỗ trợ quản 
trị và số hóa hoạt động hợp tác xã, đặc biệt trong chuỗi cung 
ứng cà phê. Ước tính của dự án cho thấy trong giai đoạn 2024–
2025, tới 9,4 triệu thành viên hợp tác xã có thể được hưởng lợi 
từ việc cải thiện khả năng tiếp cận công nghệ và tài nguyên số 
trong hoạt động hợp tác. 

Nguồn: Liên minh Hợp tác Quốc tế Châu Á – Thái Bình Dương 
(ICA-AP), 2025 

Số hóa đang trở thành một động lực quan trọng của 
phát triển hợp tác xã tại Việt Nam. Luật Hợp tác xã năm 
2023  đã đưa vào các cơ chế mới như đăng ký trực tuyến, 
bỏ phiếu điện tử và hệ thống thông tin quốc gia về hợp tác 
xã, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho quản trị minh bạch 
và hiệu quả hơn. Song song với đó, Chỉ thị số 19/CT-TTG 
(03/6/2023) thúc đẩy chuyển đổi số trong nền kinh tế thị 
trường, bao gồm khu vực hợp tác xã, góp phần củng cố và 
mở rộng các nỗ lực chính sách này. 

Trên cơ sở các cải cách pháp lý nói trên, hơn 2.500 hợp 
tác xã nông nghiệp đã áp dụng các công cụ số trong sản 
xuất và cung ứng dịch vụ, qua đó tăng cường hội nhập 
chuỗi giá trị và mở rộng khả năng tiếp cận thị trường. Trong 
bối cảnh này, các sáng kiến tập trung vào thanh niên như 
YOUCOOL đóng vai trò bổ trợ quan trọng, bằng cách tích 
hợp các thực hành số vào hoạt động hợp tác xã và khuyến 
khích sự tham gia rộng rãi hơn vào quá trình chuyển đổi số 
công bằng của Việt Nam. 

 
11 Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (VCA), 2025 Vietnam Snapshot, 2024 

 Nghiên cứu điển hình: Công ty TNHH Út Mông 

Công ty TNHH Út Mông là một doanh nghiệp xã hội được thành 
lập năm 2009, chuyên sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm từ 
dừa, bao gồm thảm xơ dừa, than bùn dừa (cùi xơ dừa) và các 
sản phẩm chế biến từ gáo dừa. Doanh nghiệp sử dụng vỏ dừa 
và các phụ phẩm từ dừa làm nguyên liệu đầu vào, với sản phẩm 
được tiêu thụ tại nhiều thị trường ở châu Á. Theo thông tin do 
doanh nghiệp cung cấp, Út Mông sử dụng khoảng 150–200 lao 
động địa phương, trong đó khoảng 80% là phụ nữ và 15% là 
người dân tộc Khmer. Công ty cho biết người lao động tham 
gia đầy đủ các chương trình bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế 
theo quy định của pháp luật Việt Nam, với thu nhập bình quân 
cao hơn mức trung bình của tỉnh. Các số liệu về cơ cấu việc làm, 
tiền lương và phúc lợi do doanh nghiệp tự báo cáo. 

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) 

Ngoài vai trò truyền thống trong nông nghiệp và dịch 
vụ, các hợp tác xã tại Việt Nam ngày càng được ghi nhận 
về tiềm năng đóng góp cho nền kinh tế chăm sóc. Việc 
tăng cường hợp tác giữa Liên minh Hợp tác xã Việt Nam 
(VCA) và ILO có thể tập trung vào phát triển các hợp tác xã 
chăm sóc đáp ứng giới như một lĩnh vực mới nổi, trong đó 
Thí điểm Kinh tế Chăm sóc là một hướng đi quan trọng 
nhằm chính thức hóa các dịch vụ chăm sóc và tạo việc làm 
bền vững gắn với an sinh xã hội. Ngay cả khi chưa có một 
trọng tâm chính sách riêng, nhiều hợp tác xã hiện nay vẫn 
cung cấp khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, đặc 
biệt ở khu vực nông thôn, qua đó đóng vai trò như các 
mạng lưới an sinh không chính thức, góp phần tăng cường 
khả năng chống chịu và phúc lợi xã hội. Trong bối cảnh phụ 
nữ đang quản lý khoảng 10% hợp tác xã nông nghiệp, việc 
mở rộng sự tham gia của hợp tác xã trong các hoạt động 
liên quan đến chăm sóc có thể thúc đẩy bình đẳng giới và 
tạo thêm việc làm chất lượng.11 

https://icaap.coop/2025/02/10/vca-launches-youcool-project/
https://icaap.coop/2025/02/10/vca-launches-youcool-project/
https://faolex.fao.org/docs/pdf/vie223478.pdf
https://faolex.fao.org/docs/pdf/vie223478.pdf
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fchinhphu.vn%2F%3Fpageid%3D27160%26docid%3D207998&data=05%7C02%7Cjesusdossantos%40iloguest.org%7C04b71c5a3acd4b3acfc108de3704fe62%7Cd49b07ca23024e7cb2cbe12127852850%7C0%7C0%7C639008691741410535%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=hPm3P4yFycs2F0%2BFw4SFULn3XNRFwIhF8B2fON2j4L4%3D&reserved=0
https://icaap.coop/wp-content/uploads/2025/03/2025-Vietnam-Snapshot.pdf
https://vietnam.vnanet.vn/english/print/canadian-government-helps-small-and-medium-enterprises-in-tra-vinh-enhance-competitive-capacity-352259.html
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 Nghiên cứu điển hình: Hợp tác xã chè Hảo Đạt 

Hợp tác xã chè Hảo Đạt được thành lập năm 2017 bởi 41 nhà sản 
xuất chè, phần lớn là phụ nữ. Hiện hợp tác xã có khoảng 70 
thành viên, quản lý hơn 35 ha diện tích chè. Hảo Đạt tạo việc làm 
thường xuyên cho khoảng 50 lao động và ký hợp đồng với hàng 
trăm lao động thời vụ trong mùa thu hoạch, trong đó phụ nữ 
chiếm đa số ở cả hai nhóm. Theo hợp tác xã, các chính sách nhân 
sự bao gồm phúc lợi an sinh xã hội, đào tạo kỹ năng và cơ hội 
chuyển đổi từ lao động thời vụ sang vị trí cố định. Trong sản xuất, 
hợp tác xã áp dụng tiêu chuẩn VietGAP và từng bước loại bỏ 
thuốc trừ sâu tổng hợp và phân bón hóa học, đồng thời hỗ trợ 
thành viên thông qua vốn, đào tạo và chuyển giao công nghệ 
sản xuất. Các biện pháp này góp phần nâng cao chất lượng sản 
phẩm, bảo đảm an toàn thực phẩm và ổn định thu nhập cho các 
hộ sản xuất nhỏ. 

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN), 2023 

Bên cạnh đó, các tổ chức mang đặc điểm kinh tế xã hội 
và đoàn kết  đóng góp quan trọng cho quá trình chuyển 
đổi xanh và công bằng của Việt Nam thông qua việc thúc 
đẩy các thực hành bền vững về môi trường gắn với hòa 
nhập xã hội. Các hợp tác xã hỗ trợ canh tác hữu cơ, quản lý 
tài nguyên bền vững và sử dụng năng lượng tái tạo, trong 
khi mô hình hợp tác cho phép tận dụng kinh tế theo quy 
mô và thúc đẩy đổi mới trong sản xuất sạch, giao thông 
xanh và nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu. Bằng 
cách lồng ghép công bằng xã hội vào hành động môi 
trường, các tổ chức kinh tế xã hội và đoàn kết  góp phần 
bảo đảm rằng quá trình chuyển đổi xanh đáp ứng nhu cầu 
của cộng đồng địa phương và không làm gia tăng các bất 
bình đẳng hiện có. 

Khung pháp lý, chính sách và thể chế 

Mặc dù khái niệm kinh tế xã hội và đoàn kết chưa được 
quy định một cách rõ ràng trong pháp luật, những đóng 
góp của các tổ chức mang đặc điểm kinh tế xã hội và đoàn 
kết đã được ghi nhận trong các chiến lược phát triển quốc 
gia của Việt Nam. Nhiều nghị quyết của Đảng Cộng sản Việt 
Nam, tiêu biểu là Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022, 
nhấn mạnh kinh tế tập thể là một trụ cột của nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đồng thời kêu gọi tiếp 
tục đổi mới và củng cố thể chế trong lĩnh vực này.12 

 
12 Xem thêm: Nghị quyết số 11-NQ/TW (ngày 03/6/2017) về hoàn thiện thể chế 

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và Nghị quyết số 10-NQ/TW 
(ngày 03/6/2017) về phát triển kinh tế tư nhân là động lực chính của nền kinh 
tế. 

Tổng quan khung pháp lý 

Mặc dù có sự thừa nhận về mặt chính sách, Việt Nam 
hiện chưa có một khung pháp lý thống nhất điều chỉnh 
toàn bộ kinh tế xã hội và đoàn kết. Thay vào đó, các  thực 
thể có thể được xem là một phần của kinh tế xã hội và đoàn 
kết  được điều chỉnh thông qua các luật chuyên ngành khác 
nhau, phản ánh một cách tiếp cận pháp lý phân mảnh 
nhưng vẫn có tính chức năng. Bảng 3 tóm lược các loại hình 
thực thể chính, khuôn khổ pháp luật áp dụng và các cơ 
quan nhà nước chịu trách nhiệm quản lý, giám sát. 

 Bảng 3: Các thực thể có đặc điểm kinh tế xã hội và 
đoàn kết, khuôn khổ pháp  lý và cơ quan quản lý liên 
quan 

 Văn bản quy phạm  Cơ quan phụ trách 

Hợp tác xã nông 
nghiệp 

Luật Hợp tác xã (2023) 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
cũng: Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn13 

Hợp tác xã phi 
nông nghiệp 

Luật Hợp tác xã (2023) Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

Tổ hợp tác Luật Hợp tác xã (2023) 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn 

Quỹ tín dụng 
nhân dân 

Luật Các tổ chức tín dụng 
(2024) và Luật Hợp tác xã 
(2023) 

Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam và Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư 

Hiệp hội 
Luật Dân sự, Nghị định số 
126/2024/NĐ-CP 

Bộ Nội vụ 

Doanh nghiệp xã 
hội Luật Doanh nghiệp (2020) 

Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp 
tỉnh 

Năm 2023, Quốc hội Việt Nam đã thông qua Luật Hợp 
tác xã sửa đổi, đánh dấu một bước cải cách quan trọng 
trong khuôn khổ pháp lý đối với kinh tế tập thể. Quá trình 
cải cách do Chính phủ dẫn dắt, với các cuộc tham vấn ba 
bên có sự tham gia của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và 
các đối tác xã hội, trong đó ILO đã cung cấp các đóng góp 
kỹ thuật và kinh nghiệm so sánh quốc tế quan trọng. Luật 
mới điều chỉnh hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và tổ hợp 
tác, đồng thời quỹ tín dụng nhân dân cũng được điều chỉnh 
bổ sung theo Luật các tổ chức tín dụng năm 2024. 

Các cải cách này nhằm tạo thuận lợi cho quá trình chuyển 
đổi từ nền kinh tế phi chính thức sang nền kinh tế chính 
thức, thông qua việc đơn giản hóa thủ tục hành chính trong 
thành lập và vận hành hợp tác xã, bao gồm cả việc đẩy 

13 Những con số này phản ánh các sắp xếp thể chế trước tháng 7 năm 2025. Sau 
khi tái cơ cấu chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sáp nhập vào Bộ Tài chính, 
trong khi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trở thành Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường. 

https://en.vietnamplus.vn/thai-nguyen-taps-into-tea-culture-to-boost-tourism-post267610.vnp
https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/toan-van-nghi-quyet-so-20-nq-tw-ve-phat-trien-kinh-te-tap-the-11922062617570589.htm
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-quyet-11-NQ-TW-2017-ve-hoan-thien-the-che-kinh-te-thi-truong-dinh-huong-xa-hoi-chu-nghia-351479.aspx?
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-quyet-10-NQ-TW-2017-phat-trien-kinh-te-tu-nhan-kinh-te-thi-truong-dinh-huong-xa-hoi-chu-nghia-351478.aspx?
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-quyet-10-NQ-TW-2017-phat-trien-kinh-te-tu-nhan-kinh-te-thi-truong-dinh-huong-xa-hoi-chu-nghia-351478.aspx?
https://faolex.fao.org/docs/pdf/vie223478.pdf
https://faolex.fao.org/docs/pdf/vie223478.pdf
https://faolex.fao.org/docs/pdf/vie223478.pdf
https://vbma.org.vn/storage/legal-documents/October2024/Law%20of%20credit%20institutions.pdf?utm_source=perplexity
https://vbma.org.vn/storage/legal-documents/October2024/Law%20of%20credit%20institutions.pdf?utm_source=perplexity
https://faolex.fao.org/docs/pdf/vie223478.pdf
https://faolex.fao.org/docs/pdf/vie223478.pdf
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Bo-luat-Dan-su-2005-33-2005-QH11-2463.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Nghi-dinh-126-2024-ND-CP-quy-dinh-to-chuc-hoat-dong-va-quan-ly-hoi-627038.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Nghi-dinh-126-2024-ND-CP-quy-dinh-to-chuc-hoat-dong-va-quan-ly-hoi-627038.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/EN/Doanh-nghiep/Law-59-2020-QH14-Enterprises/451799/tieng-anh.aspx
https://vbma.org.vn/storage/legal-documents/October2024/Law%20of%20credit%20institutions.pdf?utm_source=perplexity
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mạnh số hóa. Những nỗ lực này tiếp tục được cụ thể hóa 
thông qua  Nghị định 92/2024/NĐ-CP (ngày 18/7/2024), quy 
định chi tiết về hồ sơ, trình tự và thủ tục đăng ký tổ hợp tác, 
hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã, đồng thời tăng cường 
liên thông đăng ký số, chuẩn hóa dữ liệu và kết nối đăng ký 
thuế. 

Bên cạnh đó, Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi (số 
41/2024/QH15) có hiệu lực từ tháng 7/2025, đã mở rộng 
phạm vi bao phủ đối với thành viên hợp tác xã và người lao 
động trong các hình thức việc làm không chuẩn. Trong quá 
trình sửa đổi luật, ILO đã hỗ trợ kỹ thuật đáng kể, bao gồm 
tư vấn kỹ thuật và tăng cường năng lực, nhằm mở rộng hiệu 
quả độ bao phủ an sinh xã hội cho các thành viên hợp tác 
xã. Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể và hợp tác 
xã (2021-2025) hiện đóng vai trò là công cụ chính để triển 
khai các cải cách và chính sách này. 

Hội tại Việt Nam hiện được điều chỉnh theo Nghị định 
số 126/2024/NĐ-CP, thay thế Nghị định số 126/2024/NĐ-CP, 
thay thế Nghị định số 45/2010/NĐ-CP. Theo Điều 5, các hội 
hoạt động dựa trên các nguyên tắc tự nguyện, tự quản, dân 
chủ, bình đẳng, cởi mở và minh bạch, đồng thời được kỳ 
vọng tự chủ về tài chính và hoạt động không vì mục đích lợi 
nhuận. Hiệp hội có thể được tổ chức dưới nhiều hình thức 
khác nhau, bao gồm hiệp hội, liên đoàn hoặc câu lạc bộ. 

Về bản chất, hiệp hội là tổ chức tự nguyện của cá nhân và 
tổ chức có chung ngành nghề hoặc lợi ích, được thành lập 
nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, nâng 
cao hiệu quả hoạt động và góp phần phát triển kinh tế – xã 
hội. Tuy nhiên, do số lượng lớn và tính đa dạng cao, việc xây 
dựng một khung pháp lý và chính sách toàn diện cho khu 
vực hiệp hội vẫn còn nhiều thách thức. Nghị định số 
126/2024/NĐ-CP  đã đưa ra một số cập nhật quan trọng, 
đáng chú ý là quy định rõ ràng hơn về quản lý nhà nước và 
cơ chế chế tài, góp phần tăng cường tính minh bạch và 
trách nhiệm giải trình. 

Doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam được công nhận theo 
Luật Doanh nghiệp (2020) nhưng không cấu thành một loại 
hình pháp lý riêng biệt. Theo Điều 10, doanh nghiệp xã hội 
được định nghĩa là doanh nghiệp (i) chủ yếu giải quyết các 
vấn đề xã hội và/hoặc môi trường vì lợi ích cộng đồng và (ii) 
tái đầu tư ít nhất 51% lợi nhuận sau thuế hằng năm cho các 
mục tiêu này. Doanh nghiệp xã hội có thể hoạt động dưới 
các hình thức pháp lý khác nhau, bao gồm công ty cổ phần, 
công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh hoặc doanh 
nghiệp tư nhân. Doanh nghiệp lựa chọn mô hình này phải 
đăng ký thông qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký 
doanh nghiệp; tính đến năm 2023, khoảng 700 doanh 

nghiệp đã đăng ký, dù con số thực tế có thể cao hơn do ưu 
đãi còn hạn chế và tỷ lệ đăng ký thấp. 

Chính sách và chương trình quốc gia 

Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021–2030)  
xác định các thực thể mang đặc điểm kinh tế xã hội và đoàn 
kết  là những bên liên quan quan trọng, đóng góp vào tăng 
trưởng kinh tế và giải quyết các thách thức xã hội như việc 
làm, bảo tồn văn hóa và bảo vệ môi trường. Chiến lược 
nhấn mạnh đổi mới, nâng cao hiệu quả và lợi ích của thành 
viên trong các tổ chức kinh tế tập thể, cùng với vai trò hỗ 
trợ của Nhà nước, đặc biệt đối với hợp tác xã nông nghiệp 
và tổ hợp tác. Bên cạnh đó, Chiến lược phát triển kinh tế tập 
thể và hợp tác xã (2021–2030) và Kế hoạch thực hiện giai 
đoạn 2021–2025 tiếp tục củng cố định hướng phát triển của 
khu vực này. 

Các thực tổ chức kinh tế xã hội và đoàn kết, đặc biệt là hợp 
tác xã, cũng đóng góp trực tiếp vào các mục tiêu của của 
Khung chương trình Quốc gia về Việc làm Thỏa đáng tại Việt 
Nam 2022–2026, bao gồm tạo việc làm, mở rộng an sinh xã 
hội, giảm nghèo và cải thiện quản trị thị trường lao động. 
Trong Khung hợp tác phát triển bền vững của Liên hợp 
quốc (UNSDCF) đối với Việt Nam, hợp tác xã được công 
nhận là những tác nhân quan trọng trong việc đạt được các 
Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs), thông qua thúc đẩy 
phát triển bao trùm, tiếp cận công bằng với nguồn lực và 
dịch vụ, cũng như các hoạt động kinh tế bền vững về môi 
trường. 

Về mặt triển khai, các tổ chức kinh tế xã hội và đoàn kết  giữ 
vai trò trung tâm trong ba, bao gồm: phát triển kinh tế – xã 
hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; giảm 
nghèo bền vững; và xây dựng nông thôn mới. Trong các 
chương trình này, hợp tác xã vừa là chủ thể thực hiện vừa 
là đối tượng thụ hưởng, hỗ trợ tạo việc làm, tăng thu nhập, 
tăng cường gắn kết xã hội, tổ chức sản xuất và liên kết thị 
trường ở khu vực nông thôn. Ngoài ra, hợp tác xã còn là 
nhân tố then chốt của Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” 
(OCOP), được triển khai từ năm 2018, nhằm thúc đẩy phát 
triển kinh tế nông thôn và thu hẹp khoảng cách giữa nông 
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thôn và đô thị thông qua việc phát huy lợi thế địa phương 
và tri thức truyền thống.14 

Các chủ thể thể chế và cơ chế phối hợp15 

Quản trị và đại diện của các tổ chức mang đặc điểm kinh 
tế xã hội và đoàn kết tại Việt Nam được quy định bởi pháp 
luật. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước đối với tổ hợp 
tác, hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã, với Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư (nay là Bộ Tài chính) là cơ quan thực hiện quản lý 
nhà nước  và là cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm về xây 
dựng và ban hành chính sách định hướng chiến lược, thanh 
tra và hợp tác quốc tế. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn (Nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) giám sát các 
đơn vị hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển 
nông thôn. Trong lĩnh vực tài chính, Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam (NHNN) thực hiện chức năng quản lý, giám sát đối 
với Quỹ tín dụng nhân dân và Ngân hàng Hợp tác xã, theo 
quy định của Luật Các tổ chức tín dụng. Các hiệp hội thuộc 
phạm vi quản lý của Bộ Nội vụ theo Nghị định số 
126/2024/NĐ-CP, trong khi doanh nghiệp xã hội đăng ký và 
chịu sự quản lý theo Luật Doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và 
Đầu tư (nay là Sở tài chính). 

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (VCA) là tổ chức đại diện 
ở cấp quốc gia của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã, 
hiện hoạt động trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.16 
Được pháp luật Việt Nam công nhận là tổ chức của người 
sử dụng lao động, VCA có vai trò đại diện và thúc đẩy hợp 
tác xã, vận động cải cách chính sách và pháp luật, cung cấp 
tư vấn pháp lý, đào tạo, đồng thời tham gia vào các cơ chế 
và mạng lưới hợp tác quốc tế17. VCA cũng điều phối mạng 
lưới liên minh hợp tác xã cấp tỉnh trên toàn quốc. Năm 
2024, VCA đã khởi xướng chương trình hợp tác với Ngân 
hàng Chính sách xã hội Việt Nam và Ngân hàng Hợp tác xã 
Việt Nam (Co-op Bank) nhằm mở rộng khả năng tiếp cận tín 
dụng cho các hợp tác xã. 

Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (Co-op Bank) đóng vai trò 
là tổ chức trung tâm của hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân, 
cung cấp các dịch vụ tài chính ở cấp hệ thống cho các hợp 
tác xã. Bên cạnh đó, các tổ chức đại diện khác, cùng với các 
tổ chức phi chính phủ, trường đại học và viện nghiên cứu, 
cũng tham gia vào hoạt động vận động chính sách, điều 

 
14 Ví dụ về các hợp tác xã được OCOP hỗ trợ bao gồm: Hợp tác xã Tuyết Hương 

sản xuất Chè Minh Tâm;  Hợp tác xã Gốm sứ Quang Vinh được công nhận về 
gốm sứ Trang; Hợp tác xã Hoa Lê sản xuất thanh long và các sản phẩm chế 
biến; và Nước mắm Khải Hoàn (Phú Quốc). 

15 Các nhiệm vụ quản trị này phản ánh cơ cấu của Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường, VCA, SBV và Bộ Nội Vụ trước khi tái cấu trúc được công bố vào 
tháng 7 năm 2025, sáp nhập một số bộ (ví dụ: Bộ KH&ĐT vào Tài chính), giảm 
các tỉnh từ 63 xuống còn 34 với chính quyền cấp huyện bị loại bỏ và đưa ra 

phối, đào tạo và tạo lập tri thức, đồng thời tạo cầu nối giữa 
các tổ chức kinh tế xã hội và đoàn kết với các cơ quan chính 
phủ. 

Hướng  phát triển 

Việt Nam có nền tảng thuận lợi cho phát triển kinh tế 
xã hội và đoàn kết, được hỗ trợ bởi một hệ thống chính 
sách và chương trình ngày càng mở rộng. Tuy nhiên, việc 
thiếu một khung  pháp lý và chính sách chung cho kinh tế 
xã hội và đoàn kết dẫn đến các quy định bị phân mảnh và 
mức độ hỗ trợ không đồng đều giữa các loại hình tổ chức. 
Trong khi hợp tác xã được thụ hưởng  từ khuôn khổ pháp 
lý tương đối rõ ràng và nhất quán, doanh nghiệp xã hội và 
hiệp hội vẫn hoạt động trong các khuôn khổ rời rạc.  
Khoảng cách dữ liệu là một thách thức đáng kể, do hệ 
thống thống kê về hợp tác xã đã được phát triển tương đối 
hoàn thiện, trong khi dữ liệu về các tổ chức kinh tế xã hội 
và đoàn kết khác vẫn còn hạn chế làm hạn chế khả năng 
hoạch định chính sách dựa trên bằng chứng. 

Những thách thức chính 

Mặc dù là tổ chức đại diện cao nhất ở cấp quốc gia, Liên 
minh Hợp tác xã Việt Nam (VCA) vẫn đang phải đối mặt với 
những hạn chế về năng lực. Các đánh giá trong khuôn khổ 
hợp tác ILO – VCA cho thấy nguồn lực tài chính và chuyên 
môn kỹ thuật còn hạn chế, so với quy mô và nhu cầu ngày 
càng gia tăng của các hợp tác xã trên cả nước. Các tổ chức 
đại diện khác, như Mạng lưới Doanh nghiệp xã hội Việt Nam 
(VNSE), cùng với các tổ chức trung gian như tổ chức phi 
chính phủ và các đơn vị học thuật, đã có những đóng góp 
tích cực cho việc thúc đẩy kinh tế xã hội và đoàn kết , song 
mức độ nhận diện và phối hợp còn hạn chế. Do đó, khuôn 
khổ hỗ trợ kinh tế xã hội và đoàn kết  hiện vẫn mang tính 
phân mảnh, với nhiều tổ chức chưa có đủ nguồn lực để 
cung cấp dịch vụ hỗ trợ toàn diện hoặc đóng góp chính sách 
hiệu quả cho tất cả các nhóm tổ chức kinh tế xã hội và đoàn 
kết. Điều này cho thấy nhu cầu tăng cường điều phối thể 
chế, củng cố năng lực của các tổ chức đại diện và xây dựng 
một cách tiếp cận thống nhất hơn đối với kinh tế xã hội và 
đoàn kết  trong thời gian tới. 

các cải cách tư pháp bao gồm hệ thống tòa án ba cấp với các tòa án SHTT 
chuyên biệt. 

16 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện 
của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá 
nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người 
Việt Nam định cư ở nước ngoài. 

17 Điều 7 Bộ luật Lao động (Luật số 45/2019/QH14), 2019. 

http://tuyethuongtra.com/
https://gomquangvinh.com/
https://khaihoanphuquoc.com.vn/
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpqen-toanvan.aspx?ItemID=11135&utm_source=perplexity
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Những hạn chế về tài chính tiếp tục là một trong những 
trở ngại lớn nhất đối với các tổ chức kinh tế xã hội và đoàn 
kết. Phần lớn các tổ chức kinh tế xã hội và đoàn kết hoạt 
động với quy mô vốn nhỏ, gặp khó khăn trong việc tiếp cận 
tín dụng với chi phí hợp lý và đối mặt với nhiều rào cản 
trong mở rộng thị trường. Mặc dù đã có các công cụ hỗ trợ 
như Quỹ Hỗ trợ Phát triển Hợp tác xã và Quỹ Phát triển 
Doanh nghiệp vừa và nhỏ, các điều kiện nghiêm ngặt và 
yêu cầu về tài sản thế chấp vẫn hạn chế khả năng tiếp cận 
của nhiều tổ chức kinh tế xã hội và đoàn kết. 

Bên cạnh đó, năng lực kỹ thuật và quản lý – bao gồm năng 
lực chuyển đổi số – còn hạn chế, làm giảm năng suất, khả 
năng đổi mới và khả năng thích ứng với thị trường. Khả 
năng tiếp cận thị trường vẫn còn hạn chế, dù đã có một số 
tiến triển thông qua các sáng kiến như Chương trình Mỗi 
xã một sản phẩm. Nhiều tổ chức kinh tế xã hội và đoàn kết 
chưa được tích hợp hiệu quả vào chuỗi giá trị, từ đó làm suy 
giảm năng lực cạnh tranh và khả năng phát triển bền vững. 

Kinh tế xã hội và đoàn kết  cũng tiếp tục chưa được 
nhận diện và công nhận đầy đủ trong bối cảnh chính 
sách tại Việt Nam. Sự thiếu vắng này không chỉ làm giảm 
mức độ tham gia của các chủ thể tiềm năng, mà còn làm 
suy yếu động lực chính trị cho việc xây dựng và thực thi các 
chính sách hỗ trợ kinh tế xã hội và đoàn kết  một cách có hệ 
thống. 

Các rào cản đối với quá trình chính thức hóa vẫn còn 
đáng kể. Thủ tục hành chính phức tạp, các ưu đãi hạn chế 
và chi phí nhận thức cao tiếp tục gây khó khăn cho các hộ 
kinh doanh khi tham gia vào các mô hình kinh tế xã hội và 
đoàn kết. Tuy nhiên, những cải cách gần đây – đặc biệt là 
Nghị định số 92/2024/NĐ-CP,  – đã thể hiện những bước tiến 
quan trọng trong việc đơn giản hóa đăng ký hợp tác xã và 
tận dụng các nền tảng số. Như được nhấn mạnh trong 
Phương pháp tiếp cận sáng tạo của ILO đối với chính thức 
hóa ở châu Á và Thái Bình Dương (2025), các biện pháp này 
có thể giảm chi phí chuyển đổi, khuyến khích chuyển dịch 
từ khu vực phi chính thức sang khu vực chính thức, đồng 
thời bảo vệ quyền của người lao động và hỗ trợ phát triển 
bền vững của kinh tế xã hội và đoàn kết. 

Để tiếp tục phát huy nền tảng sẵn có, Chính phủ Việt Nam 
và các đối tác cần tăng cường hành động phối hợp nhằm 
củng cố kinh tế xã hội và đoàn kết. Sự hợp tác giữa các cơ 
quan nhà nước, tổ chức xã hội , đối tác xã hội và các chủ thể 
quốc tế có thể nâng cao tính nhận diện của kinh tế xã hội 
và đoàn kết, tăng cường lồng ghép kinh tế xã hội và đoàn 
kết vào các chiến lược quốc gia, đồng thời mở rộng hỗ trợ 
về tài chính và thể chế, qua đó giúp kinh tế xã hội và đoàn 

kết đóng góp hiệu quả hơn cho một tương lai bao trùm, có 
khả năng chống chịu và bền vững. 

Khuyến nghị 

Nhằm thúc đẩy việc làm và phát triển bền vững thông qua 
kinh tế xã hội và đoàn kết, có thể xem xét các ưu tiên sau:  

Về phía Chính phủ: 

 Thúc đẩy chính thức hóa và tạo việc làm bằng cách 
tiếp tục đơn giản hóa các thủ tục đăng ký chính thức 
cho các nhóm phi chính thức và hộ kinh doanh khi 
chuyển đổi thành tổ hợp tác, hợp tác xã và các tổ chức 
kinh tế xã hội và đoàn kết  khác, bao gồm thông qua các 
hoạt động thí điểm do Khung chương trình Quốc gia về 
Việc làm Thỏa đáng tại Việt Nam hỗ trợ, gắn đăng ký với 
tuân thủ an toàn, vệ sinh lao động, phát triển kỹ năng và 
tham gia bảo hiểm xã hội. 

 Tăng cường thống kê và nhận diện của kinh tế xã hội 
và đoàn kết thông qua phát triển các tài khoản vệ 
tinh và cập nhật hệ thống chỉ tiêu của Cục Thống kê  
để bao phủ toàn bộ các loại hình tổ chức kinh tế xã hội 
và đoàn kết. Gợi ý bao gồm thí điểm các mô-đun dữ liệu 
kinh tế xã hội và đoàn kết  do Khung chương trình Quốc 
gia về Việc làm Thỏa đáng tại Việt Nam hỗ trợ (trước mắt 
tập trung vào hợp tác xã và tổ hợp tác), phối hợp chặt 
chẽ với cơ quan phụ trách kinh tế tập thể, đồng thời tận 
dụng các công cụ và nền tảng số nhằm nâng cao hiệu 
quả thu thập, phân tích và sử dụng dữ liệu phục vụ 
hoạch định chính sách. 

 Tăng cường nhận diện và nâng cao nhận thức về kinh 
tế xã hội và đoàn kết thông qua việc phát động Chiến 
dịch Nhận thức Quốc gia về kinh tế xã hội và đoàn 
kết, do Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (VCA) đảm nhiệm, 
nhằm nâng cao hiểu biết của xã hội về vai trò và đóng 
góp của kinh tế xã hội và đoàn kết đối với phát triển bao 
trùm và bền vững, được hỗ trợ bởi các sáng kiến giáo 
dục và đào tạo có mục tiêu. 

 Mở rộng cơ hội tiếp cận tài chính và thị trường cho 
các tổ chức kinh tế xã hội và đoàn kết  thông qua các 
ưu đãi tài khóa phù hợp (như trái phiếu tác động xã hội, 
quỹ bảo lãnh và ưu đãi thuế), cải thiện khả năng tiếp cận 
tín dụng, mua sắm công ưu tiên, và các nền tảng thị 
trường số gắn với Chương trình Mỗi xã một sản phẩm. 
Các biện pháp này có thể bao gồm áp dụng các cơ chế 
Chứng nhận Tài chính Xanh, phối hợp với Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam, nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-dinh-92-2024-ND-CP-dang-ky-to-hop-tac-hop-tac-xa-lien-hiep-hop-tac-xa-589319.aspx?
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kinh tế xã hội và đoàn kết  tiếp cận nguồn tín dụng ưu 
đãi cho các dự án bền vững về môi trường. 

 Tăng cường vai trò của kinh tế xã hội và đoàn kết là 
một cơ chế thực hiện chính trong việc thúc đẩy 
chuyển đổi công bằng, đẩy nhanh quá trình chính thức 
hóa và tạo việc làm bền vững, thông qua việc điều chỉnh 
và gắn kết phát triển kinh tế xã hội và đoàn kết với 
Chương trình Thúc đẩy  Toàn cầu của Liên Hợp Quốc về 
Việc làm và An sinh Xã hội cho  Chuyển đổi Công bằng, 
cũng như Liên minh Toàn cầu về Công bằng Xã hội của 
ILO. 

Về phía các tổ chức của người sử dụng lao động: 

 Góp phần làm rõ phạm vi và định nghĩa của kinh tế 
xã hội và đoàn kết  tại Việt Nam, bao gồm thông qua 
việc tiến hành khảo sát trên phạm vi quốc gia nhằm đánh 
giá các loại hình tổ chức khác nhau dựa trên các giá trị 
và nguyên tắc kinh tế xã hội và đoàn kết  được quốc tế 
công nhận. 

 Ủng hộ việc xây dựng một khuôn khổ kinh tế xã hội 
và đoàn kết thuận lợi, vừa hỗ trợ các hoạt động kinh 
doanh bền vững, vừa tuân thủ các nguyên tắc xã hội, bảo 
đảm rằng các quy định thiết thực, linh hoạt và không cản 
trở đổi mới hoặc tăng trưởng. 

  Ủng hộ các tổ chức kinh tế xã hội và đoàn kết  tham 
gia làm thành viên của Liên đoàn Thương mại và 
Công nghiệp Việt Nam, qua đó mở rộng khả năng tiếp 
cận các ưu đãi xuất khẩu, chương trình phát triển nhà 
cung cấp và hoạt động xúc tiến thương mại. 

 Cung cấp các dịch vụ phát triển kinh doanh cho các 
tổ chức kinh tế xã hội và đoàn kết, bao gồm đào tạo, 
học tập đồng đẳng và cung cấp thông tin thị trường, gắn 
với các công cụ của ILO như Start.COOP, Think.COOP và 
Chương trình đầu tư tạo việc làm (EIIP). Các dịch vụ này 
có thể tập trung vào nâng cấp chuỗi giá trị, chuyển đổi 
số và sản xuất xanh theo Khung chương trình Quốc gia 
về Việc làm Thỏa đáng tại Việt Nam, đồng thời tạo điều 
kiện tiếp cận thương mại, công nghệ và tài chính thông 
qua mạng lưới người sử dụng lao động và các phòng 
thương mại. 

 Phối hợp với Chính phủ và Liên minh Hợp tác xã Việt 
Nam (VCA) để thúc đẩy hoạt động kinh doanh có trách 
nhiệm, thông qua việc hỗ trợ áp dụng các tiêu chuẩn môi 
trường, chuỗi cung ứng và sản xuất bền vững, cũng như 
các chương trình chứng nhận tự nguyện, đặc biệt đối với 
các tổ chức kinh tế xã hội và đoàn kết  tham gia thị 
trường xuất khẩu. 

  Ủng hộ các khuôn khổ pháp luật và chính sách hài 
hòa, bổ trợ lẫn nhau, nhằm đảm bảo sự hỗ trợ nhất quán 
cho các loại hình tổ chức kinh tế xã hội và đoàn kết khác 
nhau (bao gồm hợp tác xã, doanh nghiệp xã hội và các 
hình thức khác) trong các khuôn khổ pháp lý hiện hành. 

Về phía các tổ chức của người lao động: 

 Thúc đẩy các nguyên tắc kinh tế xã hội và đoàn kết  
và đào tạo về quản trị, quyền của người lao động và 
thực hành kinh doanh bền vững, qua đó tăng cường sự 
tham gia tích cực của người lao động và hỗ trợ thương 
lượng tập thể. 

 Mở rộng tiếp cận tới người lao động trong khu vực 
kinh tế xã hội và đoàn kết, bao gồm cả người lao động 
trong nền kinh tế phi chính thức, thông qua việc nâng 
cao nhận thức về quyền lao động và thúc đẩy các nguyên 
tắc và quyền cơ bản trong lao động , như an toàn, vệ sinh 
lao động, xóa bỏ lao động trẻ em, và thúc đẩy thương 
lượng tập thể. Các nội dung này có thể được tích hợp vào 
các chương trình đào tạo hợp tác xã thông qua Khung 
chương trình Quốc gia về Việc làm Thỏa đáng tại Việt 
Nam. 

 Tăng cường liên kết giữa quá trình chính thức hóa 
kinh tế xã hội và đoàn kết  và các thiết chế lao động, 
bằng cách kết nối người lao động kinh tế xã hội và đoàn 
kết với tổ chức công đoàn, hỗ trợ thanh tra lao động và 
tham gia các chương trình an sinh xã hội. 

 

Về phía các tổ chức kinh tế xã hội và đoàn kết  quốc gia 
và các tổ chức hỗ trợ: 

 Tham gia nghiên cứu tổng quan về kinh tế xã hội và 
đoàn kết, duy trì đăng ký của các tổ chức kinh tế xã 
hội và đoàn kết ở cấp địa phương để đưa vào số liệu 
thống kê chính thức. 

 Tham gia tích cực vào đối thoại chính sách, thông qua 
việc cung cấp bằng chứng từ thực tiễn triển khai và 
nghiên cứu thực địa, đồng thời đóng góp ý kiến cho các 
khuôn khổ pháp lý phản ánh sát thực tế và nhu cầu của 
các tổ chức kinh tế xã hội và đoàn kết . 

 Thúc đẩy học tập đồng đẳng và trao đổi thực tiễn tốt 
giữa các tổ chức kinh tế xã hội và đoàn kết, nhằm tăng 
cường đổi mới, cải thiện quản trị và nâng cao chất lượng 
cung cấp dịch vụ, đồng thời giới thiệu các mô hình thành 
công để thu hút sự tham gia của cộng đồng và nâng cao 
nhận thức về các giá trị của kinh tế xã hội và đoàn kết . 
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Về phía các đối tác phát triển: 

 Thúc đẩy đối thoại nhiều bên về vai trò của kinh tế xã 
hội và đoàn kết trong việc làm bền vững và phát triển 
bền vững, nhấn mạnh sự tương thích giữa kinh tế xã hội 
và đoàn kết  với các nguyên tắc kinh tế tập thể của Việt 
Nam và các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) nhằm 
tăng cường cam kết chính sách của Chính phủ. Các hoạt 
động có thể bao gồm khuyến khich, hỗ trợ tổ chức Diễn 
đàn thường niên về Chính sách kinh tế xã hội và đoàn kết  
Việt Nam, gắn với việc công bố và theo dõi các bản tóm 
tắt chính sách kinh tế xã hội và đoàn kết, kết nối với 
Khung chương trình Quốc gia về Việc làm Thỏa đáng tại 
Việt Nam, đồng thời phối hợp với các Nhóm làm việc của 
Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, cũng như với các nỗ lực huy 
động nguồn lực. 

 Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và tăng cường năng lực cho 
các cơ quan xây dựng chính sách và các tổ chức kinh tế 
xã hội và đoàn kết, tập trung vào quản lý hợp tác xã, 
quản trị dân chủ và áp dụng các nguyên tắc kinh tế xã 
hội và đoàn kết, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và 
năng lực thể chế. 

 Tạo điều kiện thúc đẩy hợp tác giữa các tổ chức kinh 
tế xã hội và đoàn kết  với các tổ chức của người sử 

dụng lao động và người lao động, qua đó tăng cường 
vận động chung, đối thoại xã hội và hành động phối hợp 
ở cả cấp quốc gia và địa phương. 

 Thúc đẩy vai trò của kinh tế xã hội và đoàn kết trong 
chuyển đổi công bằng, chính thức hóa và tạo việc làm, 
thông qua kết nối với các hoạt động của Khung chương 
trình Quốc gia về Việc làm Thỏa đáng tại Việt Nam,  
Chương trình Thúc đẩy Toàn cầu của Liên Hợp Quốc về 
Việc làm và An sinh Xã hội vì Chuyển đổi Công bằng và 
Liên minh Toàn cầu về Công bằng Xã hội của ILO, đồng 
thời huy động nguồn lực và tri thức quốc tế. Các hỗ trợ 
cụ thể có thể bao gồm giúp các tổ chức kinh tế xã hội và 
đoàn kết  chuyển đổi sang mô hình kinh doanh xanh 
(như nông nghiệp hữu cơ, hợp tác xã năng lượng sạch) 
và xây dựng cơ chế đo lường rõ ràng về tạo việc làm, đặc 
biệt đối với các nhóm dễ bị tổn thương. 

 Hỗ trợ Cục Thống  cải thiện dữ liệu về kinh tế xã hội 
và đoàn kết, thông qua việc thí điểm các tài khoản 
chuyên đề, cập nhật hệ thống phân loại cho doanh 
nghiệp xã hội và hộ kinh doanh, điều chỉnh phương pháp 
luận và chỉ tiêu phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế, đồng 
thời tài trợ hỗ trợ kỹ thuật và nâng cao năng lực cho  Cục 
Thống trong lĩnh vực thống kê kinh tế xã hội và đoàn kết. 

Báo cáo chuyên đề này được xây dựng dựa trên báo cáo nền của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (VCA) và Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến phục vụ Cộng đồng, 
Việt Nam, thực hiện cho Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường nền kinh tế xã hội và đoàn kết tại châu Á”, với sự tài trợ của Bộ 
Việc làm và Lao động Hàn Quốc. Các quan điểm và ý kiến trình bày trong tài liệu này không nhất thiết phản ánh quan điểm của ILO. Việc đề cập đến các tổ 
chức, sản phẩm hoặc sáng kiến cụ thể không cấu thành sự xác nhận của ILO, và việc không đề cập đến bất kỳ tổ chức, sản phẩm hoặc sáng kiến nào không 
hàm ý sự không chấp thuận. 
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